
THỨ TIẾT 6A1 6A2 6A3 7B1 7B2 7B3 7B4 8C1 8C2 8C3 8C4 9D1 9D2 9D3

1
Toán - Tuấn KHTN (Sinh) - Thuỳ Toán - Sơn Văn - Hằng V Anh - Hằng A Lịch sử - T.Phương Anh - Vân P LÝ CN P SINH HOÁ P9 PHĐ

2
Toán - Tuấn KHTN (Lí) - B.Hương Anh - Hằng A Văn - Hằng V KHTN (Hoá) - Tùng GDTC - Ngọc Lịch sử - T.Phương HĐTN - Lành GDTC - Ánh TOÁN- SƠN TOÁN - DŨNG

3
Anh - Hằng A Văn - T.Phương Văn - Trang Toán - Tuấn Lịch sử - Nghĩa Văn - Chi C.Nghệ - Tùng HĐTN - Lành HĐTN - Sự TOÁN- SƠN TOÁN - DŨNG

4
Lịch sử - T.Phương Toán - Sơn Văn - Trang Anh - Hằng A GDTC - Ngọc Anh - H.Phương Văn - Nghĩa GDĐP - Ánh HĐTN - Sự C.Nghệ - Hiền HĐTN - Huệ

5 HĐTN - Ánh HĐTN -HIỀN HĐTN - B.Hƣơng HĐTN - Chi HĐTN - T. TRANG HĐTN - T.Phƣơng HĐTN - Nghĩa Mỹ thuật - Hạ GDTC - Ngọc

1
Toán - Tuấn Địa lí - Yến Văn - Trang Anh - Hằng A Văn - Tr.Hương Toán - Ánh Toán - Dũng P8 P SINH HOÁ P9

2
Anh - Hằng A KHTN (Sinh) - Thuỳ C.Nghệ - Ngọc Toán - Tuấn Văn - Tr.Hương Toán - Ánh Lịch sử - T.Phương C.Nghệ - Hiền Mỹ thuật - Hạ TOÁN - TUẤN

3
Văn - Huệ Văn - T.Phương KHTN (Sinh) - Thuỳ GDTC - Ngọc Anh - Hằng A Anh - H.Phương Văn - Nghĩa Mỹ thuật - Hạ Âm nhạc - Thanh TOÁN - TUẤN

4
C.Nghệ - SƠN GDTC - Ngọc Anh - Hằng A Địa lí - Nhung Lịch sử - Nghĩa KHTN (Lí) - Lành KHTN (Hoá) - Tùng GDTC - Dũng GDĐP - Ánh HĐTN - Hiền

5 KHTN (Sinh) - Thuỳ KHTN (Hoá) - Tùng Địa lí - Yến Lịch sử - Nghĩa C.Nghệ - SƠN C.Nghệ - Chi Địa lí - Nhung GDTC - Thanh

1
Văn - Huệ Toán - Sơn Tin - Giang GDCD - H. Phương Văn - Tr.Hương Văn - Chi Văn - Nghĩa P LÝ CN P SINH HOÁ P9 PHĐ

2
Tin - Giang Văn - T.Phương Văn - Trang KHTN (Lí) - Sơn Toán - Dũng Văn - Chi KHTN (Sinh) - Sự HĐTN - Tr.Hương GDTC - Thanh VĂN - HẰNG V VĂN  -HUỆ Mỹ thuật - Hạ

3
Địa lí - Yến Anh - Hằng A Toán - Sơn KHTN (Hoá) - Tùng Toán - Dũng Lịch sử - T.Phương Anh - Vân HĐTN - Tr.Hương HĐTN - Nhung VĂN - HẰNG V VĂN  -HUỆ Âm nhạc - Thanh

4
Anh - Hằng A Lịch sử - Chi Toán - Sơn C.Nghệ - Thanh KHTN (Sinh) - Sự KHTN (Sinh) - Yến GDTC - Ngọc Tin - Giang HĐTN - Nhung HĐTN - T. TRANG Mỹ thuật - Hạ

5 HĐTN - Ánh GDTC - Ngọc HĐTN - B.Hương KHTN (Sinh) - Yến GDCD - Hạ KHTN (Hoá) - Tùng Âm nhạc - Thanh

1
KHTN (Hoá) - Tùng Địa lí - Yến Toán - Sơn Anh - Hằng A Mỹ thuật - Hạ HĐTN - T.Phương Toán - Dũng P8 P SINH HOÁ P9 PHĐ P LÝ CN

2
KHTN (Lí) - B.Hương Toán - Sơn KHTN (Hoá) - Tùng Mỹ thuật - Hạ HĐTN - T. TRANG KHTN (Sinh) - Yến Toán - Dũng C.Nghệ - Hiền GDĐP - Ánh Tin - Giang GDTC - Ngọc VĂN - TR. HƢƠNG

3
Toán - Tuấn Anh - Hằng A GDCD - Trang Văn - Hằng V GDTC - Ngọc Văn - Chi Anh - Vân Địa lí - Nhung C.Nghệ - Hiền GDTC - Ánh Tin - Giang VĂN - TR. HƢƠNG

4
Địa lí - Yến Văn - T.Phương Lịch sử - Chi Toán - Tuấn Văn - Tr.Hương Toán - Ánh KHTN (Lí) - Sơn Lịch sử - Huệ Địa lí - Nhung GDTC - THANH

5 GDTC - Ngọc C.Nghệ - Ánh KHTN (Lí) - B.Hương KHTN (Sinh) - Yến KHTN (Lí) - Sơn GDCD - Chi KHTN (Sinh) - Sự

1
KHTN (Sinh) - Thuỳ Toán - Sơn Địa lí - Yến Văn - Hằng V Toán - Dũng Toán - Ánh GDCD - Chi P.TRUYỀN THỐNG P8 P LÝ CN P SINH HOÁ P. TIN PHĐ P9

2
Văn - Huệ GDCD - Ánh Anh - Hằng A Âm nhạc - Thanh Toán - Dũng Địa lí - Nhung Văn - Nghĩa

3
Văn - Huệ Anh - Hằng A Âm nhạc - Thanh Toán - Tuấn Địa lí - Nhung Anh - H.Phương HĐTN- Nghĩa

4
GDCD - Ánh HĐTN -HIỀN KHTN (Sinh) - Thuỳ Lịch sử - Nghĩa Anh - Hằng A Âm nhạc - Thanh Toán - Dũng

5 SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL

5

6

TRƢỜNG THCS KIM SƠN

2

3

4

                                                       THỜI KHÓA BIỂU  BUỔI CHIỀU

ÔN HSG VĂN - 
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